
1

Phụ lục
Danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện trên địa bàn thành

phố Lai Châu Quý I/2024
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND thành phố )

(ĐVT: Đồng)

STT Họ và tên Địa chỉ

Định mức
hỗ trợ (tính
theo mức

thuế GTGT
8%)

Số
tháng

được hỗ
trợ

Tổng số tiền
được hỗ trợ Ghi chú

1 2 3 4 5 6=4*5

Tổng cộng 37.445.400

A HỘ NGHÈO 35.511.600

I Phường Tân Phong 1.406.400

1 Tô Thị Huyền Tổ DP số 1 58.600 3 175.800

2 Nguyễn Tuấn Anh Tổ DP số 2 58.600 3 175.800

3 Phạm Thị Kim Dung Tổ DP số 2 58.600 3 175.800

4 Trần Thị Minh Tổ DP số 5 58.600 3 175.800

5 Đào Thị Hải Yến Tổ DP số 9 58.600 3 175.800

6 Quách Thị Hà Tổ DP số 15 58.600 3 175.800

7 Liềng Văn Kịt Bản Tả Làn Than 58.600 3 175.800

8 Lý Thị Thòn Bản Tả Làn Than 58.600 3 175.800

II Phường Đoàn Kết 3.516.000

1 Đồng Văn Tổi Tổ dân phố số 1 58.600 3 175.800

2 Mào Văn Thực Tổ dân phố số 1 58.600 3 175.800

3 Hoàng Thị Cổ Tổ dân phố số 4 58.600 3 175.800

4 Lù Thị Lả Tổ dân phố số 4 58.600 3 175.800

5 Vương Thị Tiên Tổ dân phố số 8 58.600 3 175.800

6 Đèo Xuân Hồng Tổ dân phố số 8 58.600 3 175.800

7 Chang Kim Thanh Tổ dân phố số 8 58.600 3 175.800

8 Phạm Thị Huệ Tổ dân phố số 10 58.600 3 175.800

9 Nguyễn Thị Đảm Tổ dân phố số 11 58.600 3 175.800

10 Nguyễn Minh Thư Tổ dân phố số 11 58.600 3 175.800

11 Vũ Thị Ngân Tổ dân phố số 11 58.600 3 175.800

12 Nguyễn Thị Đoài Tổ dân phố số 11 58.600 3 175.800

13 Sẻ Thị Din Tổ dân phố số 12 58.600 3 175.800
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14 Sùng Thị Dao Bản Thành Lập 58.600 3 175.800

15 Chang A Sư Bản Thành Lập 58.600 3 175.800

16 Sùng Thị Kẻ Bản Thành Lập 58.600 3 175.800

17 Vàng A Minh Bản Thành Lập 58.600 3 175.800

18 Giàng A Phùa Bản Thành Lập 58.600 3 175.800

19 Giàng A Chùa Bản Thành Lập 58.600 3 175.800

20 Giàng A Hồ Bản Thành Lập 58.600 3 175.800

III Phường Quyết Thắng 1.230.600

1 Vàng Thị Pía Bản Nậm Loỏng 1 58.600 3 175.800
2 Giàng Thị Tình Bản Nậm Loỏng 1 58.600 3 175.800
3 Lê Thị Oanh Bản Nậm Loỏng 2 58.600 3 175.800
4 Vùi Thị Dấm Bản Nậm Loỏng 3 58.600 3 175.800
5 Vàng Thị Pánh Bản Màng 58.600 3 175.800
6 Lý Thị Đáy Bản Séo Làn Than 58.600 3 175.800
7 Vùi Văn Học Bản Séo Làn Than 58.600 3 175.800

IV Phường Quyết Tiến 1.230.600
1 Lương Văn Nghĩa Tổ dân phố số 1 58.600 3 175.800
2 Chang Văn Phanh Tổ dân phố số 1 58.600 3 175.800
3 Lưu Thị Tín Tổ dân phố số 1 58.600 3 175.800
4 Phạm Kim Hoa Tổ dân phố số 1 58.600 3 175.800
5 Nguyễn Văn Hải Tổ dân phố số 5 58.600 3 175.800
6 Nguyễn Đức Huyên Tổ dân phố số 6 58.600 3 175.800
7 Thào Mấy Chíp Tổ dân phố số 12 58.600 3 175.800

V Phường Đông Phong 879.000

1 Lù Văn Mảnh Tổ dân phố số 23 58.600 3 175.800

2 Nguyễn Thị Vít Tổ dân phố số 24 58.600 3 175.800

3 Sùng Thị Lèn Bản Tả Xin Chải 58.600 3 175.800

4 Lèng Văn Toàn Bản Tả Xin Chải 58.600 3 175.800

5 Lò Văn Dóng Bản Tả Xin Chải 58.600 3 175.800

VI Xã San Thàng 4.219.200

1 Hò Thị Lèn Bản Lùng Than 58.600 3 175.800

2 Lò Thị Tám Bản Lùng Than 58.600 3 175.800

3 Giàng Văn Lương Bản Chin Chu Chải 58.600 3 175.800

STT Họ và tên Địa chỉ

Định mức
hỗ trợ (tính
theo mức

thuế GTGT
8%)

Số
tháng

được hỗ
trợ

Tổng số tiền
được hỗ trợ Ghi chú
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4 Nguyễn Thị Bông Bản Mới 58.600 3 175.800

5 Nguyễn Văn Quang Bản Mới 58.600 3 175.800

6 Lý Thị Mý Dề Bản Mới 58.600 3 175.800

7 Hoàng Thị Lứn Bản San Thàng 58.600 3 175.800

8 Vùi Thị Pản Bản San Thàng 58.600 3 175.800

9 Hò Thị Mủi Bản San Thàng 58.600 3 175.800

10 Hù Văn Xén Bản San Thàng 58.600 3 175.800

11 Lò Thị Khuyên Bản San Thàng 58.600 3 175.800

12 Nguyễn Văn Hiển Bản Thành Công 58.600 3 175.800

13 Trần Thị Huệ Bản Thành Công 58.600 3 175.800

14 Nguyễn Thị Quy Bản Thành Công 58.600 3 175.800

15 Vũ Thị Sót Bản Thành Công 58.600 3 175.800

16 Ngô Thị Hệ Bản Thành Công 58.600 3 175.800

17 Nguyễn Văn Hoàn Bản Lò Suối Tủng 58.600 3 175.800

18 Vàng Văn Ựng Bản Lò Suối Tủng 58.600 3 175.800

19 Nguyễn Thị Hưởng Bản Lò Suối Tủng 58.600 3 175.800

20 Trần Thị Ký Bản Lò Suối Tủng 58.600 3 175.800

21 Lê Văn Phương Bản Xéo Xin Chải 58.600 3 175.800

22 Vàng Thị Làn Bản Phan Lìn 58.600 3 175.800

23 Vàng Mấy Mỏi Bản Phan Lìn 58.600 3 175.800

24 Lù Thị Khẩu Bản Cắng Đắng 58.600 3 175.800

VII Xã Sùng Phài 23.029.800

1 Thào Thị Dùa (Dua) Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

2 Lầu Thị Da Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

3 Sùng A Phai Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

4 Sùng A Cu Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

5 Chang Thị Cua Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

6 Lầu A Khoa Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

7 Thào A Sỉ (Dinh) Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

8 Thào A Dua Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

9 Sùng A Kỷ Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

STT Họ và tên Địa chỉ

Định mức
hỗ trợ (tính
theo mức

thuế GTGT
8%)

Số
tháng

được hỗ
trợ

Tổng số tiền
được hỗ trợ Ghi chú
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10 Sùng A Nhà Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

11 Chang Thị Kia Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

12 Chang Thị Sử Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

13 Sùng A Mua Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

14 Chang K Dinh Bản Gia Khâu 2 58.600 3 175.800

15 Vàng A Páo Bản Gia Khâu 2 58.600 3 175.800

16 Phê Thị Dê Bản Gia Khâu 2 58.600 3 175.800

17 Má A Páo Bản Gia Khâu 2 58.600 3 175.800

18 Vũ Ước Thành Bản Hồi Lùng 58.600 3 175.800

19 Sùng Thị Mỷ Bản Hồi Lùng 58.600 3 175.800

20 Má Thị Mang Bản Hồi Lùng 58.600 3 175.800

21 Má A Giống Bản Lùng Thàng 58.600 3 175.800

22 Tẩn A Dũng Bản Lùng Thàng 58.600 3 175.800

23 Lý Văn Pánh Bản Lùng Thàng 58.600 3 175.800

24 Giàng Thị Dua Bản Lùng Thàng 58.600 3 175.800

25 Tẩn Tráng Dềnh Bản Lùng Thàng 58.600 3 175.800

26 Sùng Thị Vang Bản Sùng Chô 58.600 3 175.800

27 Tẩn A Páo Bản Sùng Chô 58.600 3 175.800

28 Giàng A Súa Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

29 Lý Thị Cha Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

30 Giàng Thị Cha Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

31 Sùng Thị Cha Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

32 Sùng Thị Ca Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

33 Thào A Sớ Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

34 Châu A Phử Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

35 Gì Páo Tủa Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

36 Hàng A Phùa Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

37 Tẩn A Lai Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

38 Sùng Thị Mào Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

39 Giàng A Cổ Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

40 Sùng A Vảng Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

41 Lù Thị Nhừ Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

STT Họ và tên Địa chỉ

Định mức
hỗ trợ (tính
theo mức

thuế GTGT
8%)

Số
tháng

được hỗ
trợ

Tổng số tiền
được hỗ trợ Ghi chú
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42 Giàng A Vứ Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

43 Sùng A Lồng Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

44 Giàng A Vảng (A) Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

45 Giàng A Phử Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

46 Sùng A Lở Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

47 Giàng A Phổng Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

48 Hàng A Dinh Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

49 Giàng Thị Pằng Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

50 Chang Thị Pàn Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

51 Sùng A Dình Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

52 Giàng Kẻ Phừ
(Má Thị Xê) Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

53 Phàng Thị Giống Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

54 Sùng A Phà Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

55 Hàng A Páo Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

56 Hàng Quẩy Sinh Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

57 Sùng A Sang Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

58 Chang Thị Chư (Chô) Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

59  Phàng Láo Ứ Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

60 Tẩn Thị Mỷ Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

61 Hàng A Sinh Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

62 Giàng A Tùng Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

63 Sùng A Tủa Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

64 Sùng A Chư Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

65 Phàng A Thông Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

66 Thào Thị Dua (Phàng
A Cang) Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

67 Phàng A Nhà Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

68 Giàng Thị Mỷ Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

69 Phàng Thị Số A Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

70 Phàng Thị Kẻ Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

71 Giàng A Dia Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

72 Phàng Diếu Phừ Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

73 Tẩn A Páo Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

STT Họ và tên Địa chỉ

Định mức
hỗ trợ (tính
theo mức

thuế GTGT
8%)

Số
tháng

được hỗ
trợ

Tổng số tiền
được hỗ trợ Ghi chú
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74 Giàng A Tủa (Phử) Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

75 Thào A Sử Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

76 Sùng Thị Già Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

77 Thào A Dình Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

78 Má A Khi Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

79 Thào A Sủ Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

80 Thào A Sùng Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

81 Chang Thị Dinh Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

82 Lý A Sử Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

83 Sùng Thị Ba Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

84 Giàng Thị Chư Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

85 Giàng Thị Cang Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

86 Chang Thị Di Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

87 Sùng A Chô Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

88 Vàng Thị Phua Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

89 Giàng Thị Di Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

90 Sùng A Cơ Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

91 Sùng Thị Ca Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

92 Giàng A Chô Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

93 Sùng Thị Măng Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

94 Sùng A Chư Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

95 Liều A Xô Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

96 Vàng Mau Của Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

97 Má A Seng Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

98 Má Thị Ghênh Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

99 Chẻo Diếu Sài Bản Sin Chải 58.600 3 175.800

100 Chẻo Sủ Hin Bản Sin Chải 58.600 3 175.800

101 Phàn Phủ Ngan Bản Sin Chải 58.600 3 175.800

102 Chẻo Nải Hin Bản Sin Chải 58.600 3 175.800

103 Chẻo Chỉn Tờ Bản Sin Chải 58.600 3 175.800

104 Chẻo Ú Heng Bản Sin Chải 58.600 3 175.800

105 Hoàng Lai Chiêu Bản Sin Chải 58.600 3 175.800

STT Họ và tên Địa chỉ

Định mức
hỗ trợ (tính
theo mức

thuế GTGT
8%)

Số
tháng

được hỗ
trợ

Tổng số tiền
được hỗ trợ Ghi chú
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106 Sìn Ton Chiêu Bản Sin Chải 58.600 3 175.800

107 Sìn Mí Lụa Bản Sin Chải 58.600 3 175.800

108 Tẩn Mỹ Sun Bản Sin Chải 58.600 3 175.800

109 Tẩn Sìn Chiêu Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

110 Tẩn Páo Chiêm Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

111 Chẻo Khé Chiêm Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

112 Tẩn Duần Và Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

113 Chẻo Ton Lai Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

114 Chẻo San Chiêm Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

115 Chẻo Ton Chiêm B Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

116 Phàn Lửu Cong Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

117 Tẩn San Hin Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

118 Chẻo Cáo Heng Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

119 Chẻo Ton Lụa Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

120 Tẩn Sểnh Phâu Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

121 Tẩn Cáo Tông Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

122 Phàn Xuân Mẩy Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

123 Hoàng Tả Mẩy Bản Căn Câu 58.600 3 175.800

124 Tẩn Mẩy Liềm Bản Căn Câu 58.600 3 175.800

125 Chẻo Nải Chiêu Bản Căn Câu 58.600 3 175.800

126 Phàn Nảy Ton Bản Căn Câu 58.600 3 175.800

127 Chẻo Diếu Sung (B) Bản Căn Câu 58.600 3 175.800

128 Phàn Páo Sinh Bản Căn Câu 58.600 3 175.800

129 Chẻo Xuân Páo Bản Căn Câu 58.600 3 175.800

130 Chẻo Cáo Phổng Bản Căn Câu 58.600 3 175.800

131 Chẻo Nải Heng Bản Căn Câu 58.600 3 175.800

B HỘ CHÍNH SÁCH 1.933.800

Xã Sùng Phài 1.933.800

1 Sùng A Chảo Bản Cư Nhà La 58.600 3 175.800

2 Sùng Phàng Tủa Bản Tả Chải 58.600 3 175.800

3 Phê A Vảng Bản Tả Chải 58.600 1 58.600
được hưởng 1
tháng (tháng

3/2024)

STT Họ và tên Địa chỉ

Định mức
hỗ trợ (tính
theo mức

thuế GTGT
8%)

Số
tháng

được hỗ
trợ

Tổng số tiền
được hỗ trợ Ghi chú
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4 Tẩn A Ton Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

5 Hoàng Đức Sếnh (Xìn
Xì Mẩy) Bản Sùng Phài 58.600 3 175.800

6 Giàng Páo Lanh (Ninh) Bản Trung Chải 58.600 2 117.200
được hưởng 2
tháng (tháng 2

và 3/2024)

7 Vàng A Phổng (Chang
A Ky) Bản Trung Chải 58.600 3 175.800

8 Sùng A Vứ (Sùng A
Báu) Bản Suối Thầu 58.600 3 175.800

9 Thào A Say (Lứ) Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

10 Ma A Thào (Sùng Thị
Dính) Bản Gia Khâu 1 58.600 3 175.800

11 Giàng A Già Bản Gia Khâu 2 58.600 3 175.800

12 Sùng A Ria Bản Gia Khâu 2 58.600 3 175.800

STT Họ và tên Địa chỉ

Định mức
hỗ trợ (tính
theo mức

thuế GTGT
8%)

Số
tháng

được hỗ
trợ

Tổng số tiền
được hỗ trợ Ghi chú
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